ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TỔNG HỢP CỦA

DỰ ÁN THUỶ LỢI Ô MÔN- XÀ NO
Dự án (“dự án thành phần” hay “tiểu dự án”) Thuỷ lợi Ô Môn- Xà No thuộc Dự án (“dự án chung” hay “dự án tổng thể”) Phát triển Thuỷ lợi Đồng bằng sông Cửu Long được đầu tư từ nguồn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm xây dựng hệ thống thuỷ lợi hoàn chỉnh, chủ động tưới, tiêu úng, kiểm soát lũ, ngăn mặn, kết hợp xây dựng hạ tầng nông thôn trên vùng thâm canh lúa có diện tích tự nhiên hơn 45 nghìn ha, thuộc địa bàn TP. Cần Thơ và 2 tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang. Dự án đang trong giai đoạn hoàn thành. Tuy lúc triển khai có những ý kiến đánh giá khác nhau, nhưng đến nay, hiệu quả dự án đã rõ.
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Xin giới thiệu với bạn đọc bài của tác giả Lưu Quốc Thắng đã được đăng trên báo Nhân Dân cách đây không lâu.   BBT.
Tiểu dự án Ô Môn- Xà No thuộc Dự án Phát triển Thuỷ lợi Đồng bằng sông Cửu Long, bao quanh diện tích tự nhiên hơn 45 nghìn ha, thuộc địa bàn TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang. Các hạng mục chính của tiểu dự án Ô Môn- Xà No bao gồm xây dựng hoàn chỉnh 113km đê bao kết hợp làm đường giao thông nông thôn có bề mặt được gia cố bằng bê tông hoặc đá cấp phối; xây dựng hệ thống cống gồm 52 cống cấp 1 (có khẩu độ 10-20m) và cống cấp 2 (có khẩu độ từ 3 đến 16m), hoàn chỉnh hệ thống kênh cấp 2 và kênh nội đồng; cấp nước sạch nông thôn…. với tổng vốn đầu tư là 536,108 tỷ đồng. Việc lập dự án Ô Môn- Xà No được nghiên cứu khá kỹ lưỡng. Nhiệm vụ của tiểu dự án thuỷ lợi Ô Môn- Xà No hướng tới hiệu quả tổng hợp, có hệ thống thuỷ lợi hoàn chỉnh bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất ngay cả khi có những biến động phức tạp của khí hậu và dòng chảy. Tiểu dự án Ô Môn- Xà No chính thức khởi công vào đầu tháng 4/2005, với tốc độ thi công khá khẩn trương tính đến nay, 40/52 cống đã được triển khai thi công, thời gian thi công mỗi cống từ năm đến sáu tháng. Dự kiến, tiểu dự án hoàn thành vào cuối tháng 6/2007.

Vào thời điểm tròn một năm thực hiện dự án, nhiều ý kiến đặt vấn đề về những tác động tích cực và bất lợi từ tiểu dự án Ô Môn- Xà No, tựu chung lại là những băn khoăn về quy hoạch và ảnh hưởng bất lợi của tiểu dự án Ô Môn- Xà No, có ngăn lũ từ tứ giác Long Xuyên tràn qua lộ Cái Sắn, hệ thống đê bao khép kín tác động bất lợi tới môi trường và tập quán giao thông thuỷ của vùng tây sông Hậu. Các ý kiến tranh luận chưa thống nhất về mặt thuật ngữ, đặt khái niệm đê bao và cống trong trạng thái đóng, khép kín, đúng lý là khi công trình hoàn thành thì tuyến đê sông Ô Môn, đê kênh xáng Xà No và đê rạch Tắc Ông Thục nối liền với nhau bởi hệ thống cống và cầu giao thông, mặt khác thời gian đóng cống rất ít và khẩu độ cống đã tính tới khả năng đáp ứng tối đa cho phương tiện giao thông thuỷ.

Chúng tôi tiến hành thị sát hệ thống công trình tiểu dự án Ô Môn- Xà No, phần lớn chiều dài đê bao bên hữu cặp kênh xáng Xà No từ kênh Một Ngàn đến kênh Tám Ngàn đã được gia cố, tôn cao và bê tông hoá mặt đê. Các cống đặt tại các tuyến kênh ngang hầu như đã hoàn thành chuẩn bị thông cống, các đội thi công đang hoàn tất những công đoạn cuối của hạng mục cầu bắc qua cống. Hơn mười người ngẫu nhiên được phỏng vấn đều chung ý kiến. “Trong thời gian đắp đập làm cống thì bức bị giao thông thuỷ là điều không thể tránh khỏi. Cái được lớn hơn nhiều là cầu, đường cao ráo, liền mạch, đi lại nhanh chóng, thuận tiện kể cả trong mùa mưa, khỏi sợ lũ lụt, mùa màng an toàn đó là ước mơ của người dân vùng ngập lũ chúng tôi!”. Một trong những thành công góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án là được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân nơi đây, cụ thể là bà con sẵn lòng di dời nhà cửa, biến phần đất mình tới thi công cầu cống, phụ giúp các đội thi công xây dựng. Tâm lý bà con khá phấn khởi, trước nhất là giao thông bộ thuận tiện ấp liền ấp, xã liền xã và đặt lòng tin vào kỹ thuật vận hành cống phụ vụ cho tưới tiêu và giao thông thuỷ. Tại những nơi chưa thông cống, những âu lo, những băn khoăn về ô nhiễm môi trường, về tắc nghẽn giao thông thuỷ không đáng kể, bởi vì hệ thống kênh, rạch vùng Ô Môn- Xà No vốn đã liên thông với nhau, nhiều ngả rẽ, với lại việc đắp đập ngăn dòng để thi công cống chỉ trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng xấu tới dòng chảy và lưu lượng nước trong vùng dự án.

Thạc sĩ Trần Duy Tiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án thuỷ lợi 419 nhấn mạnh tính chủ động và hiệu quả tổng hợp của tiểu dự án Ô Môn- Xà No và chủ động kiểm soát lũ. Lũ bình thường thì cứ việc mở cửa cống lấy phù sa, thuỷ sản và thau chua, rửa mặn. Chỉ khi có lũ đặc biệt lớn cống đóng lại nước lũ thoát theo các kênh Ô Môn- Xà No và rạch Tắc Ong Thục ra biển tây, vào mùa khô, hoàn toàn chủ động ngăn mặn từ biển tây. Theo đó, để tăng cường năng lực tưới, hệ thống cống cho phép áp dụng biện pháp “nhồi nước”, tức là khi thuỷ triều xuống, đóng cống không cho nước chảy ra mà chỉ mở cống cho nước chảy vào, mực nước sẽ dâng lên để tưới tự chảy hoặc giảm chiều cao cột nước bơm tiết kiệm năng lượng bơm tưới.

Tiểu dự án Ô Môn- Xà No tác động đến môi trường chủ yếu theo hướng tích cực. Do thời gian đóng cống không nhiều, nước trong kênh lưu chuyển, với quy trình vận hành hệ thống công hợp lý tận dụng thay chua, rửa mặn, lấy phù sa, giữ ngọt, cải tạo môi trường toàn vùng dự án tại vùng đất ngọt hoá tây sông Hậu, cây lúa vẫn là thế mạnh chủ lực của vùng, cùng với những mô hình lúa- cá- trồng rừng kết hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao.

                                                                              Lưu Quốc Thắng
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vùng Dự án  Quản Lộ – Phụng Hiệp (mở rộng gôm cả các vùng Tiếp Nhật, Ba Rinh – Tà Liêm)





Bản đồ Đồng bằng sông Cửu Long với các vùng dự án Ô Môn – Xà No, Nam Mang Thít, Quản Lộ - Phụng Hiệp (mở rộng) thuộc Dự án (tổng thể) Phát triển  Thuỷ lợi ĐBSCL đầu tư từ nguồn ODA của WB.
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